Câu 1:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Xét chuyển động theo một chiều từ vị trí cân bằng ra biên. Khi đó, tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x0 bằng với tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí x0 đến biên và bằng 40 cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ là: 
A. 20 cm/s.

B. 40 cm/s.

C. 10 cm/s.

D. 80 cm/s.

Câu 2: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hoà thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. khi vật đi qua vị trí có tọa độ 
[image: image315.png]


 thì có vận tốc 50 cm/s. Lấy 
[image: image2.wmf]2
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 Tính từ lúc thả vật, ở thời điểm vật đi được quãng đường 27,5 cm thì gia tốc của vật có độ lớn bằng:

A. 
[image: image3.wmf]2

52m/s.

 
B. 
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5m/s.

 

C. 
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5,0m/s.

 

D. 
[image: image6.wmf]2

2,5m/s.

 

Câu 3: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Cho hai con lắc lò xo dao động với biên độ 
[image: image7.wmf]12
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 Tần số dao động của hai con lắc thỏa mãn f1 = 2f2 ; thời điểm ban đầu con lắc thứ nhất ở vị trí biên dường và chậm pha hơn con lắc thứ hai một góc 
[image: image8.wmf].
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 Hỏi con lắc thứ nhất lần đầu tiên đi qua vị trí động năng bằng ba lần thế năng thì tỉ số vận tốc của hai con lắc trên là:
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 Câu 4: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu ki T và có cùng tọa trục độ Oxt có phương trình dao động điều hòa lần lượt x1 = A1 cos((t + [image: image14.png]@,



) và [image: image16.png]


T được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Biết tốc độ dao động cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị [image: image18.png]


 gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,52.                          B. 0,75.                         C. 0,64.                             D. 0,56.

Câu 5: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 100N/m, khối lượng vật nặng m = 0,5kg. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ. Khi vật đi qua vị trí cân bằng, người ta chồng nhẹ một vật cùng khối lượng lên vật m, lấy g = 10m/s2. Biên độ dao động của hệ hai vật sau đó là:

A. 
[image: image19.wmf]2,52.

cm

 

B. 
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cm

 

C. 5 cm.

D. 
[image: image21.wmf]2,56.

cm

 

Câu 6: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Cho hệ cơ như hình vẽ bên.

[image: image22.png]



Biết rằng 
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 hệ số lực ma sát giữa các vật với mặt sàn là 
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 Lực kéo có độ lớn F = 20N, 
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, lấy gia tốc trọng trường 
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 Tính lực căng của dây.

A. 2,44 N.

B. 4,44 N.

C. 4,84 N.

D. 6,44 N.

Câu 7: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, có phương trình 
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(cm). Biết phương trình dao dộng tổng hợp là 
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. Để (A1 + A2) có giá trị cực đại thì 
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 có giá trị là

A. 
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Câu 8: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Cho hệ cơ như hình vẽ.

[image: image35.png]



Biết 
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 bỏ qua ma sát giữa vật 
[image: image37.wmf]2

m

 và mặt phẳng nghiêng. Tính lực căng của sợ dây. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và dây nối. Coi dây không dãn trong quá trình vật chuyển động. Lấy 
[image: image38.wmf]2
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.

A. 12,5 N.

B. 10,5 N.

C. 7,5 N.

D. 10 N.

Câu 9: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Một con lắc đơn gồm sợi dây mảnh dài 1 m, vật có khối lượng 
[image: image39.wmf]1003

gam diện tích 
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 . Treo con lắc đơn trong điện trường đều có phương uông góc với gia tốc trọng trường g và có độ lớn 
[image: image41.wmf]5
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V/m. Kéo vật theo chiều của véc tơ điện trường sao cho góc tạo bởi dây treo và g bằng 
[image: image42.wmf]0

60

rồi thả nhẹ để vật dao động. Lấy 
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Lực căng cực đại của dây treo là:

A. 2,14 N.


B. 1,54 N.

C. 3,54 N.

D. 2,54 N.

Câu 10: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Dao động của một vật có khối lượng 200g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương D1 và D2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ của D1 và D2 theo thời gian. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Biết cơ năng của vật là 22,2 mJ. Biên độ dao động của D2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

                          [image: image44.jpg]



A. 5,2 cm.


B. 5,4 cm.

C. 4,8 cm.

D. 5,7 cm.

Câu 11: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Một con lắc lò xo đặt nằm ngang một lò xo có độ cứng k = 10 N/m gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g và mang điện tích
[image: image45.wmf]5
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 Khi vật nhỏ đang ở vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều có cường độ 
[image: image46.wmf]4
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V/m, hướng dọc theo trục lò xo và theo chiều giãn của lò xo trong khoảng thời gian 
[image: image47.wmf]t0,05

D=p

 s rồi ngắt điện trường. Bỏ qua ma sát. Vận tốc cực đại của vật sau khi ngắt điện trường là:

A. 
[image: image48.wmf]503

 cm/s.

B. 100 cm/s.

C. 50 cm/s.

D. 
[image: image49.wmf]502

 cm/s.

Câu 12: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tân số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là: 
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[image: image50.wmf]16

.

9

 


B. 
[image: image51.wmf]9

.

16

 

C. 
[image: image52.wmf]3

.

4

 


D. 
[image: image53.wmf]4

.

3

 

Câu 13: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Hai con lắc lò xo giống nhau có khối lượng vật nặng m = 100 g dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở gốc tọa độ). Thời điểm t = 0, tỉ số li độ hai vật là 
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. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên thế năng của hai vật theo thời gian như hình vẽ. Lấy 
[image: image55.wmf]2
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 Khoảng cách hai chất điểm tại t = 5s là:

[image: image56.png]



A. 7cm.


B. 5 cm.

C. 3 cm.

D. 9 cm.

Câu 14: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm gắn vào một vật nặng có khối lượng m = 200 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy 
[image: image57.wmf]2
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Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là:

A. 0,1 J.


B. 0,04 J.

C. 0,08 J.

D. 0,02 J.

Câu 15: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Hai vật có cùng khối lượng m1 = m2 = 1 kg được nối với nhau bằng sợi dây không dãn và khối lượng không đáng kể. Một trong 2 vật không chịu tác động của lực kéo 
[image: image58.wmf]F
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hợp với phương ngang góc 
[image: image59.wmf]0

30.

Hai vật có thể trượt trên bản nằm ngang.

Hệ số ma sát gữa vật và bàm là 0,268. Biết rằng dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 10 N. Tính lực kéo lớn nhất để dây không đứt.

                           [image: image60.png]



A. 30 N.


B. 20N
.

C. 10 N.

D. 25 N.

Câu 16: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Ba con lắc lò xo A, B, C hoàn toàn giống nhau có cùng chu kì riêng T, được treo trên cùng một giá nằm ngang, các điểm treo cách đều nhau như hình vẽ. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Nâng các vật A, B, C theo phương thẳng đứng lên khỏi vị trí cân bằng của chúng các khoảng lần lượt 
[image: image61.wmf]ABC
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 Lúc t = 0 thả nhẹ con lắc A, lúc t = t1 thả nhẹ con lắc B, lúc 
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 thả nhẹ con lắc C. Trong quá trình dao động điều hòa, ba vật nhỏ A, B, C luôn nằm trên một đường thẳng. Giá trị 
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 và t1 lần lượt là:

                                         [image: image64.png]



A. 
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Câu 17: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới tren quả cầu nhỏ M có khối lượng 500 g sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng. Ban đầu vật tựa vào giá đỡ nằm ngang để lò xo bị nén 7,5 cm. Thả cho giá đỡ rơi tự do thẳng đứng xuống dưới. Lấy 
[image: image69.wmf]2
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, sau khi M rời khỏi giá nó dao động điều hòa. Trong một phần tư chu kì dao động đầu tiên M, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về tác dụng vào nó là:

A. 
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Câu 18: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Gắn cùng vào điểm I hai con lắc lò xo, một đặt trên mặt phẳng ngang, con lắc còn lại treo thẳng đứng. Các lò xo có cùng độ cứng k, cùng chiều dài tự nhiên 30 cm. Các vật nhỏ A và B có cùng khối lượng m, khi cân bằng lò xo treo vật A giãn 10 cm. Ban đầu, A được giữ vị trí sao cho lò xo không biến dạng còn lò xo gắn với B bị giãn 5 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa (hình vẽ). Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây?

          [image: image74.jpg]



A. 50 cm.


B. 49 cm.

C. 45 cm.

D. 35 cm.

Câu 19: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có hai con lắc lò xo cùng gắn vào điểm I cố định. Các lò xo cí cùng độ cứng k = 50 N/m. Các vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m. Ban đầu, A và B được giữ ở vị trí sao cho hai lò xo đều bị dãn 8 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng vuông góc với nhau đi qua giá I. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là:

                                   [image: image75.jpg]



A. 
[image: image76.wmf]22N.

 

B. 
[image: image77.wmf]6N.

 

C. 
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D. 
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Câu 20: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1,5625 J và lực đàn hồi cực đại là 12,5 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 
[image: image80.wmf]253
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 là 0,1s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 60 cm.


B. 40 cm.

C. 80 cm.

D. 115cm.

Câu 21: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Hai quả cầu nhỏ A và B có cùng khối lượng 100 gam, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện, dài 20cm, quản cầu B có điện tích 
[image: image81.wmf]6
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 Quả cầu A gắn vào một đầu lò xo nhẹ có độ cứng 25 N/m, đầu kia của lò xo cố định. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bản nhẵn trong một điện trường đều có cường độ điện trường 
[image: image82.wmf]6
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 hướng dọc theo trục lò xo sao cho ban đầu hệ nằm yên và lò xo bị dãn. Cắt dây nối hai quả cầu B chuyển động dọc theo chiều điện trường còn A dao động điều hòa. Sau khoảng thời gian 0,2s kể từ lúc dây bị cắt thì A và B cách nhau một khoảng:

A. 50 cm.


B. 55 cm.

C. 45 cm.

D. 35 cm.

Câu 22: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một hệ vật bao gồm hai vật m1 = 16kg và m2 = 4 kg. Hệ số ma sát giữa hai khối là 
[image: image83.wmf]0,5.
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 Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang. Lấy 
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 Tính lực 
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 tối thiểu tác dụng lên m1 để vật m2 không trượt xuống.

                                           [image: image86.png]



A. 200 N.


B. 300 N.

C. 400 N.

D. 500 N.

Câu 23: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm 
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 đến thời điểm 
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 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường s và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,096J. Từ thời điểm 
[image: image89.wmf]2
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 đến thời điểm 
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,
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 chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2s nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc và thời điểm 
[image: image91.wmf]3

t

 bằng 0,064J. Từ thời điểm 
[image: image92.wmf]3

t

 đến 
[image: image93.wmf]4

t

, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 4s nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm 
[image: image94.wmf]4

t

 bằng:

A. 0,100J.


B. 0,064J.

C. 0,096J.

D. 0,036J.

Câu 24: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T tại nới có thêm trường ngoại lực có độ lớn F theo phương ngang. Nếu quay phương ngoại lực một góc 
[image: image95.wmf](
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 trong mặt phẳng thẳng đứng và giữ nguyên độ lớn thì chu kì dao động T1 = 2,4s hoặc T2 = 1,8s. Chu kì T gần với giá trị nào sau đây?

A. 1,99s.


B. 2,19s.

C. 1,92s.

D. 2,28s.

Câu 25: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m mang điện tích dương q gắn vào đầu dưới lò xo có độ cứng k (chiều dài lò xo đủ lớn), tại vị trí cân bằng lò xo giãn 
[image: image96.wmf]0
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 Tại t =0 khi vật m đang đứng yên ở vị trí cân bằng người ta bật một điện trường đều có các đường sức hướng thẳng xuống dưới, độ lớn cường độ điện trường E biến đổi theo thời gian như hình vẽ trong đó 
[image: image97.wmf]0
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 Lấy 
[image: image98.wmf]22
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 quãng đường vật m đã đi được trong thời gian t =0s đến t = 1,8s là:

                                                           [image: image99.png]



A. 4cm.


B. 16cm.

C. 72cm.

D. 48cm.

Câu 26: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc lò xo dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1 và con lắc 2 đường 2. Biết biên độ dao động của con lắc thứ 2 là 9 cm. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ lúc t = 0 đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng là:

[image: image100.png]



A. 15 cm/s.

B. 13,33 cm/s.

C. 17,56 cm/s.

D. 20 cm/s.

Câu 27: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một con lắc lò xo, vật nhỏ, dao động có khối lượng m = 100g dao động điều hòa theo phương trùng với trục của lò xo. Biết đồ thị phụ thuộc thời gian vận tốc của vật như hình vẽ. Độ lớn lực kéo về tại thời điểm 11/3s là

[image: image101.png]v(cm/s)
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A. 0,123N.

B. 0,5N.

C. 10N.

D. 0,2N.

Câu 1:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Theo giả thiết ta có:   
[image: image102.wmf]00
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Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
[image: image103.wmf]tb
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Câu 2: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Biên độ dao động của vật là 
[image: image104.wmf]0
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Ta có: 
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[image: image106.wmf]A5cm
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 và 
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Khi vật đi được quãng đường S = 27,5 cm 
[image: image108.wmf]A
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 lúc này vật có li độ x = 2,5 cm.
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Câu 3: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Ta có:

· Xét con lắc thứ nhất chậm pha hơn con lắc thứ hai một góc 
[image: image110.wmf]2

p

 nên khi con lắc thứ nhất tới vị trí biên dương thì con lắc thứ hai qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

· Khi con lắc thứ nhất có động năng bằng 3 lần thế năng thì: 
[image: image111.wmf]A
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· Theo bài ra: f2 = 2f1 nên ta suy ra T1 = 2T2 và 
[image: image112.wmf]12
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· Do lúc đầu con lắc thứ nhất tại vị trí biên dương nên lần đầu tiên động năng bằng 3 lần thế năng khi lần đầu tiên m1 đi qua vị trí 
[image: image113.wmf]1
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 theo chiều âm (v1 < 0).

· Với con lắc thứ hai lúc đầu nó đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì sau thời gian 
[image: image114.wmf]222
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 vật m2 có li độ 
[image: image115.wmf]2
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 và đang đi theo chiều dương (v2 > 0).

· Tại thời điểm 
[image: image116.wmf]12
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 tốc độ dao động của các vật thỏa mãn:
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Do v1 < 0; v2 > 0 nên 
[image: image118.wmf]1
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Câu 4: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

[image: image312.png]
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Hai dao động vuông pha, ta có: [image: image120.png]e e



                                   [image: image122.png]


 4 cm.

Mặt khác vơi shai dao động vuông pha, tốc độ cực đại của vật là

[image: image124.png]el
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 T = 3 s.

Từ hình vẽ, ta tìm được: ((t-[image: image128.png]ty)



 = [image: image130.png]90° + 2arcos (42) = 108° ~



 1,88

Từ đó ta tìm được [image: image132.png]ty
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 = 1,6 s ( [image: image134.png]


 = 0,53.

Câu 5: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Biên độ dao động trược khi thêm vật: 
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Khi vật về vtcb O1, vật có tốc độ 
[image: image136.wmf]100
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Khi thêm vật, tại vtcb mới lò xo dãn: 
[image: image137.wmf](
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[image: image138.wmf]Þ

 vtcb cũ cách vtcb mới đoạn x = O1O2 = 5 cm.

Ngay sau khi đặt vật lên, áp dụng định luật bảo toàn động lượng (va chạm mềm):
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Áp dụng công thức độc lập: 
[image: image140.wmf]2
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Chọn D.

Câu 6: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Các lực tác dụng vào hệ như hình vẽ. Áp dụng định luật II Newton cho từng vật ta được:
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Vật 
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Vật 
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Chiếu vecto lên trục tọa độ đã chọn trên hình ( với T1 = T2 = T; a1 = a2 = a), ta được:

+) Trục Oy: 
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+) Trục Ox: 
[image: image145.wmf]12
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Kết hợp (*), ta có: 
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Thay lên (1), suy ra 
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Từ (2) suy ra: 
[image: image149.wmf]22

1.4,440,2.1.106,44 N

Tmamg

m

=+=+=

. Chọn D.
Câu 7: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Sử dụng định lý hàm số sin trong tam giác
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A1 + A2 cực đại khi 
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 Chọn C.
Câu 8: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) 

[image: image155.png]



Đinh luật II Newton cho 2 vật: 
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Ta có: 
[image: image157.wmf]2
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Ta thấy 
[image: image158.wmf]2
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 Hệ chuyển động về phía 2 vật trượt xuống cùng gia tốc. Chiếu (*) lên chiều dương được chọn trong hình (với T1 = T2 = T; a1 = a2 = a): 
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[image: image160.wmf]2
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 Chọn A.
Câu 9: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn D.

Gia tốc trọng trường hiệu dụng 
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Góc lệch của dây treo tại vị trí cân bằng 
[image: image163.wmf]55
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Biên độ góc dao động trong dao động của con lắc đơn 
[image: image164.wmf]0
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Lực căng dây cực đại của con lắc được tính theo công thức 
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Câu 10: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn A.

Từ đồ thị ta thấy: A1 = 3 cm

Cũng theo đồ thị thì ta thấy cứ một ô ngang theo trục thời gian là 0,1s

Quan sát đồ thị ta thấy thời gian dao động D2 đi từ VTCB ra biên mất thời gian là 2 ô nên:
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Gọi 
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là thời gian kể từ lúc D1 bắt đầu dao động đến khi lần đầu tiên qu VTCB:
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Gọi 
[image: image170.wmf]2
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là thời gian kể từ lúc D2 bắt đầu dao động đến khi lần đầu tiên đến biên âm
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Câu 11: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn D.

Tần số góc 
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Điện tích 
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 Vị trí cân bằng của vật là O2 ở xa điểm treo, ta có:

Fđ = Fđh 
[image: image177.wmf]54
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Do vật ban đầu đang đứng yên ở 
[image: image178.wmf]1

O

Þ

 Tốc độ = 0 
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Sau 
[image: image180.wmf]t0,05T/4
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 vật về vtcb O2 theo chiều dương có 
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Tại đó, ngắt điện trường, vtcb của vật ở O1 ( vị trí lò xo không biến dạng), ta có:
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[image: image183.jpg]
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 Vận tốc cực đại của vật sau khi ngắt điện trường: 
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Câu 12: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Khoảng cách giữa M và N là:
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Khoảng cách lớn nhất khi MN có phương nằm ngang 
[image: image188.wmf]222
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 OM luôn vuông góc với ON. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng tại 
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Câu 13: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Ta có: 
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Gọi 
[image: image195.wmf]a

 là góc quay được trong thời gian từ 0 đên 1s.

Đối với dao động (2) thì thời điểm t = 0 và t = 1s đối xứng nhau qua trục hoành. Đối với dao động (1) thì thời điểm t = 0 là một điểm bất kì trong góc phần tư thứ nhất, t = 1 ở vtcb theo chiều âm (hình vẽ)
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Tại thời điểm t = 0: 
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Do 
[image: image198.wmf](
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Ta có: 
[image: image199.wmf]2
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[image: image200.wmf]Þ

 Phương trình dao động của (1) và (2) là: 
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[image: image202.wmf]Þ

Khoảng cách của (1) và (2) tại t = 5 là:


[image: image203.wmf]12

3332

cos.5cos.50,099.

50365036

dxxmcm

pppp

æöæö

=-=+--==

ç÷ç÷

èøèø

 
Câu 14: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Chiều dài tự nhiên của lò xo là: 
[image: image204.wmf]0
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Khi lo xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 
[image: image205.wmf]Þ

 khi đó vật đang ở vị trí biên trên:


[image: image206.wmf]0
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Lực đàn hồi lúc đó 
[image: image207.wmf]FklAk.0,022k100N/m.
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Độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng là 
[image: image208.wmf]mg0,2.10
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Biên độ của con lắc là 
[image: image209.wmf]Al2A4cm.
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Cơ năng của con lắc là 
[image: image210.wmf]22
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Câu 15: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

[image: image211.jpg]



Các lực tác dụng vào hệ như hình vẽ. Áp dụng định luật II Newton chp từng vật ta đưowcj:

Vật m1: 
[image: image212.wmf]111ms111
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Vật 
[image: image213.wmf]2222ms222
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Chiếu vecto lên trục tọa độ đã chọn trên hình

(với 
[image: image214.wmf]121212
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 ta được:

(+) Oy: 
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(+) Ox: 
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ms2

F.cosTFma      (2)

TFma                      (3)

a-==

ì

í

-=

î

 

Từ công thức lực ma sát, kết hợp (1) ta có: 
[image: image217.wmf](
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Từ (2) và (3), suy ra: 
[image: image218.wmf]ms1ms2
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Để dây không đứt thì 
[image: image220.wmf](
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[image: image221.wmf]00
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 Vậy lực kéo lớn nhất bằng 20N thì dây không đứt.

Câu 16: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Chọn gốc thời gian là lúc thả vật A. Ta có:
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Vì trong quá trình dao động ba vật luôn nằm trên một đường thẳng nên:
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[image: image226.wmf]BB
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Câu 17: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

                       [image: image227.png]



Độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng 
[image: image228.wmf]0,5.102
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Chọn trục Ox thẳng đứng, hướng xuống, gốc O trùng vtcb. Các lực tác dụng vào vật khi chưa dời khoit giá đỡ: 
[image: image229.wmf]Ðh
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Thả cho hệ rơi tự do nên Fđh = N (N là phản lực của giá đỡ tác dụng lên vật). Vật bắt đầu rời khỏi giá đỡ khi N = 0 
[image: image230.wmf]Þ

 Fđh = 0 
[image: image231.wmf]x5cm
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Như vậy, hệ đến vị trí lò xo không biến dạng thì vật sẽ tách ra khỏi giá 
[image: image232.wmf]Þ

 quãng đường vật đã đi được là S = 7,5 cm =0,075m 
[image: image233.wmf]Þ

 vận tốc tại vị trí tách:


[image: image234.wmf]22
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Tại đây vật bắt đầu dao động với biên độ:


[image: image235.wmf]2
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Từ lúc vật bắt đầu dao động điều hòa (t = 0) sao T/4 thì thời gian mà lực đàn hồi và lực kéo về ngược chiều nhau = 
[image: image236.wmf]T2
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Câu 18: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Gắn trục Oxy vào hệ, gốc tạo độ 
[image: image237.wmf]OI
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                                   [image: image238.jpg]o=1




Tạo độ VTCB của A, B lần lượt là: 
[image: image239.wmf]AB
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Phương trình dao động của A và B là:
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Khoảng cách giữa A và B là:
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( với 
[image: image243.wmf]xcost
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Do 
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Câu 19: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Lực đàn hồi tổng hợp tác dụng lên I có độ lớn:
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Đặt 
[image: image247.wmf](
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Để F nhỏ nhất thì y nhỏ nhất: 
[image: image248.wmf]min
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Lực đàn hồi nhỏ nhất: 
[image: image249.wmf]2
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Câu 20: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Ta có: 
[image: image250.wmf]2
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[image: image251.wmf]2533A3
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Khoảng thời gian ngắn nhất ứng với quay được góc nhỏ nhất (từ 
[image: image252.wmf]A3

x

2

=

 theo chiều dương đến 
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x

2

=

 theo chiều âm): 
[image: image254.wmf]0

T

60t0,1(s)T0,6(s)

6

a=Þ==Þ=

 

Ta có: 
[image: image255.wmf]0
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Câu 21: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Vị trí ban đầu của hệ: 
[image: image256.wmf]66

kqE25.10.1,25.100,05m5cm

-

D=ÛD=ÞD==

lll

 

Tại đó, cắt dây nối 2 quả cầu thì:

+) Vật A dao động điều hòa với biên độ A = 5cm, chu kuf 
[image: image257.wmf]m0,1
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Quãng đường vật A đi được trong 0,2s (= T/2) là SA = 2A = 10 cm.

+) Vật B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image258.wmf]66
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[image: image259.wmf]Þ

 Khoảng cách giữa A và B sau 0,2s kể từ khi cắt 
[image: image260.wmf]AB
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Câu 22: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

                 [image: image261.png]



Chọn hệ quy chiếu gắn với m1. Pt Newton II cho vật m2:
                            
[image: image262.wmf]2msqt2
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Chiếu lên phương thẳng đứng ta được: 
[image: image263.wmf]2ms2
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Chiếu lên phương ngang ta được: 
[image: image264.wmf]qtqt2o
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Để cho vật trượt xuống thì 
[image: image265.wmf]ms2
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Lực tối thiểu cần tác dụng lên m1 để m2 không trượt xuống là:
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Câu 23: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Tại 
[image: image269.wmf]1
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 động năng cực đại 
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Từ 
[image: image271.wmf](
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 vật chưa đổi chiều chuyển động
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Bảo toàn cơ năng: 
[image: image273.wmf]222
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Cơ năng: 
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Ta có: 
[image: image275.wmf]2
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Từ 
[image: image276.wmf]3
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 đi thêm quãng đường 
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 tức vật từ 
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 đi 2A/5 ra biên rồi đổi chiều đi tiếp 2A/5 đến 
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Do đó, tại 
[image: image281.wmf]4

x

 vật có động năng bằng tại 
[image: image282.wmf]343
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Câu 24: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

[image: image283.png]



Ngoại lực quay góc 
[image: image284.wmf]a

 có nghĩa là F xoay lên trên hoặc xuống dưới.

TH1: F xoay lên: 
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Do 
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TH2: F xoay xuống: 
[image: image287.wmf]222
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Tương tự 
[image: image288.wmf]4
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Cộng vế với vế của (1) với (2) suy ra: 
[image: image289.wmf]4444
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Câu 25: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.
                                                                         [image: image290.png]AL|
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Chu kì của con lắc 
[image: image291.wmf]0
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Dưới tác dụng của điện trường, vtcb của con lắc bị tháy đổi:

+) Với Eo: 
[image: image292.wmf]d0
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 vật dđđh quanh O1 với A = OO1 = 4cm

Trong thời gian 0,6 s = T + T/2 vật đi được S1 = 4.4 + 4.2 = 24 cm, đến vị trí M (biên dưới v = 0)

+) Với 2Eo: OO2 
[image: image293.wmf]o2
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 vật đứng yên tại đó suốt thời gian từ 
[image: image294.wmf]2

0,6s1,2s:S0.

®=

 

+) Với 3Eo: 
[image: image295.wmf]30
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 vật dđđh quanh O3 với A = O2O3 = 4cm

Trong thời gian 1,8 – 1,2 = 0,6 s = T + T/2, đi được S3 = 4.4 + 4.2=24cm


[image: image296.wmf]Þ

 Tổng quãng đường đi được: S = S1 + S2 + S3 = 48cm.
Câu 26: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.
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Ta có: 
[image: image298.wmf]2max22222
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Từ đồ thị: 
[image: image299.wmf]2
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Tại t = 0: 
[image: image301.wmf]11
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Wđ = 3 Wt tại 
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 ứng với 4 điểm trên đường tròn.

Từ t = 0 đến thời điểm thứ 3 động năng = 3 lần thế năng:

+) quay được 3T/4 = 1,5s

+) đi được quãng đường 
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Câu 27: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Từ đồ thị thì ta thấy khoảng thời gian kể từ khi vật bắt đầu chuyển động ở vị trí 
[image: image305.wmf]0
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Tại vị trí
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Độ lớn lực kéo về tại thời điểm 11/3s là: 
[image: image311.wmf](
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